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	1. 
	Máy sắc ký ion:

· Có chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất và chứng chỉ xác nhận xuất xứ
· Phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn usp, ep
· Có khả năng nối mạng vào hệ thống quản lý hệ thống thông tin phòng thí nghiệm.
· Bơm dung môi bằng vật liệu trơ peek, phi kim loại, chịu ăn mòn và chịu được pH 0 -14
piston kép nối tiếp, điều khiển bằng vi mạch.
Áp suất: 0 -35 MPa (0 – 5000 psi)
tốc độ bơm: 0 – 5 ml/phút
độ đúng tốc độ dòng: < 0.1 %
độ chính xác tốc độ dòng: < 0.1 %
Có chức năng bảo vệ bơm tự động
chế độ rửa bơm liên tục
van bơm mẫu: 6 cổng
thích hợp với cột phân tích có đường kính 2 – 5 mm, chiều dài 250 mm + bộ bảo vệ cột 50 mm
Tương thích với 2 loại triệt nền: 02 mm và 04 mm

Bộ loại khí cho kênh dung môi

Bộ ổn nhiệt cột

- Dải nhiệt độ: 30 – 60OC (nhiệt độ môi trường +5 đến 60OC)

- Độ chính xác nhiệt đọ: ±0,5OC

Bộ điều khiển triệt nền

 - Bộ triệt nền anion , cation

 - Chức năng triệt nền: 0 tới 500mA với bước tăng 1mA.

 - Bộ triệt nền có khả năng thiết đặt hoàn toàn tự động từ phần mềm 

đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ.

 - Thể tích trống tối đa: <50µL

 - Công suất triệt nền tối đa: 200 μeq/phút đối với ion âm và 110 μeq/phút đối với ion dương

Đầu dò đo độ dẫn độ chính xác cao

 - Kiểu đo: kỹ thuật số điều khiển bằng vi mạch

 - Sóng xung vuông: 8kHz

 - Dải phát hiện (ngõ ra): 0 tới 15.000uS/cm

 - Độ phân giải: 0.00238 nS/cm

 - Độ tuyến tính : 1% đến 1 mS

 - Độ nhiễu : ± 0,1 nS khi độ dẫn nền là 0–150 µS / cm

                   ± 2 nS khi độ dẫn nền là 151–3200 μS / cm

 - Bộ lọc: có thể lựa chọn từ 0 đến 10 giây

 - Chức năng bù nhiệt độ với khả năng 1,7% / 1oC 

 - Dải nhiệt độ từ môi trường + 7oC; 30oC tới 55oC

 - Buồng điện cực đo: bằng thép không gỉ, thân bằng vật liệu trơ, dung tích <1µL, 

chức năng trao đổi nhiệt tốt, áp lực hoạt động tới 10MPa

Phần mềm điều khiển hệ thống
 - Phần mềm điều khiển, có khả năng bảo vệ chống lỗi nguồn điện

  - Truy xuất tài liệu không giới hạn

 - Có các báo cáo toàn diện và chi tiết cho mỗi quá trình hoạt động

 - Đáp ứng tiêu chuẩn EP và USP cho ngành dược phẩm

Máy tính nguyên bộ, cung cấp trong nước, cấu hình tối thiểu

Máy bộ Dell / Intel Core i7 (2* 3.2Ghz, 6MB)

16GB DDR3/ 1TB HDD/ DVDRW/ Keyboard & Mouse

Màn hình LED 24", Windows 10 bản quyền

Máy in laser

Bộ phận bơm mẫu tự động:

 - Có khả năng tiêm mẫu liên tục mà không bị nhiễm bẩn giữa các mẫu

 - Tất cả các phần tiếp xúc với eluent đều làm bằng PEEK, 

   tương thích với nước, dung môi pha đảo và không bị nhiễm kim loại

Thông số

 - Đẩy mẫu bằng syringe với áp suất tối đa 100 psi

 - Khay mẫu: 50 lọ 5 mL hoặc 0,5 mL hoặc tổ hợp

 - Thể tích mẫu được bơm: từ 0,1 mL đến 5,0 mL theo bước 0,1mL

 - Tốc độ bơm mẫu: 0,1mL/phút đến 5,0mL/phút theo bước 0,1mL/phút

 - Số lần tiêm từ mỗi lọ: Cho phép nhiều lần

 - Cho phép nâng cấp lắp thêm các bộ phận chuẩn bị mẫu như loại bỏ nền mẫu, cô đặc mẫu,…

Bộ phân tích ion âm (anion)

 - Cột chuyên dụng cho phân tích anion 4 x 250 mm (01 cột)

 - Cột bảo vệ cho phân tích anion 4 x 50 mm (01 cột)

 - Bộ triệt nền loại tự tái sinh, công nghệ điện phân cho phân tích anion, loại 4mm (01 bộ)

 Cho phép phân tích các anion: Bromat, Bromide, Clorat, Cloride, nitrat, nitrit, , Sulfat, Phosphat... 

Bộ phân tích ion dương (Cation)

 - Cột chuyên dụng cho phân tích Cation 4x250mm (01 cột)

 - Cột bảo vệ cho phân tích Cation 4x50mm (01 cột)

 - Bộ triệt nền loại tự tái sinh, công nghệ điện phân cho phân tích Cation, loại 4mm (01 bộ)

 - Cho phép phân tích các cation: Stibi, Đồng, Mangan, Bor, Bari, Molybden, Selen, Crom, Nickel, Nhôm,Amoni…
Lắp đặt và đào tạo:

 - Lắp đặt và đào tạo sử dụng thiết bị do các kỹ sư của công ty được đào tạo

   tại chính hãng đảm nhiệm.

Thiết lập và thực hiện IQ, OQ
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